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Tóm tắt
Bài viết nói về cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của nó với việc dạy học ở Việt Nam. Phân tích sự tác động tích cực cũng như tác động tiêu cực của cuộc cách mạng 4.0 đến việc dạy và học hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam,nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; tác động tích cực; tác động tiêu cực; đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Summary
The article talks about Industry revolution 4.0 and its role in teaching in Vietnam. Analyze the positive impact as well as the negative impact of the 4.0 revolution on current teaching and learning. Since then, propose some solutions to contribute to improving the quality of teaching in the context of Industry 4.0 in Vietnam, in order to train high-quality human resources to meet practical requirements of the labor market.
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Đặt vấn đề
Đất nước ta đã và đang bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Cách mạng 4.0 cũng như các cuộc cách mạng trước đó đã tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội với những mức độ và chiều hướng khác nhau. Quá trình ấy thực sự đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết đối với các cấp, các ngành, trong đó giáo dục là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vì nhiệm vụ của giáo dục là phải đào tạo được đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn hóa cao, kĩ năng chuyên nghiệp và có khả năng vận dụng những tri thức, kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất để mang lại hiệu quả cao trong công việc. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ ra rằng: “Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.”[2].
Thực hiện quan điểm trên của Đảng, việc dạy và học trong các trường cao đẳng và đại học cần phải đổi mới để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động đang có sự thay đổi nhanh chóng. Vấn đề đặt ra là đổi mới nội dung giảng dạy hay phương pháp giảng dạy? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
1. Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó đến dạy học ở Việt Nam hiện nay. 
Nhân loại đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp chính thức. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được đánh dấu bằng sự ra đời của máy hơi nước. Cuộc cách mạng lần thứ hai là sự xuất hiện của điện năng và lần thứ ba là sự bùng nổ của tin học và tự động hóa. Hiện nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bắt đầu được hình thành dựa trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số. Thuật ngữ cách mạng công nghiệp 4.0 lần đầu tiên được đưa ra tại Hội chợ công nghiệp Hannover ở Đức năm 2011. Tại diễn đàn kinh tế thế giới  lần thứ 46  năm 2016,  Klaus Schwab - người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới mang đến cách nhìn đơn giản về Cách mạng Công nghiệp 4.0: "Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hoá sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hoá sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học”[7].
Như vậy, bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy.
Cách mạng công nghiệp 4.0 hình thành và phát triển đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới quá trình dạy học là rất lớn, vừa tạo cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức cần phải giải quyết.
Những tác động tích cực:	
· Đối với người dạy:
+ Cung cấp khối lượng dữ liệu lớn và đa dạng. Với sự phát triển của mạng lưới Internet hiện nay, giáo viên dễ dàng tiếp cận với nhiều tài liệu khác nhau để ứng dụng vào việc xây dựng bài giảng của mình, giúp bài giảng trở nên sinh động và hiệu quả. Giáo viên cũng có thể tìm hiểu sâu sắc vấn đề giảng dạy ở nhiều hướng tiếp cận khác nhau, giúp giải đáp những thắc mắc của sinh viên một cách tốt nhất.
+ Có thể sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại mang lại hiệu quả cao trong dạy học. Hiện nay, với nhiều phần mềm dạy học hiện đại được xây dựng sẽ giúp giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, rút ngắn thời gian giảng dạy mà vẫn đảm bảo người học lĩnh hội đủ nội dung học tập một cách tốt nhất. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy sẽ giúp người học tiếp thu kiến thức tích cực, chủ động hơn và tăng khả năng đào sâu nghiên cứu.	
· Đối với người học:
	+ Có nhiều cơ hội được tiếp cận với công nghệ hiện đại. Với sự phát triển của mạng lưới thông tin, người học được cung cấp lượng thông tin quy mô lớn. Qua đó, giúp người học có cách tiếp cận đa chiều về vấn đề cần nghiên cứu, hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng độc lập giải quyết các vấn đề, kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc, xử lý thông tin. 
	+ Có nhiều cơ hội tiếp cận với những phương pháp học tập đa dạng. Với những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ, người học sẽ được tiếp cận những phương pháp học tập mới như: thực hiện kết nối bài học với thực tế, thảo luận nhóm, đàm thoại...Nhờ đó, người học có thể lĩnh hội tri thức bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ động học ở bất cứ nơi đâu, thời gian nào bằng các phần mềm hỗ trợ học tập.
Những tác động tiêu cực
- Người dạy và học có thể gặp nhiều khó khăn đối với việc phân tích, nhận định, chọn lọc thông tin. Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhiều nguồn tài liệu không xác thực, chưa được kiểm duyệt nên cả Thầy và trò cần phải có kỹ năng chọn lọc, phân loại thông tin, xác định được đâu là những tài liệu đúng đắn, khoa học có thể sử dụng được.
- Kỹ năng về tin học, ngoại ngữ của một số giáo viên và sinh viên vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh mà khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão hiện nay, cả giáo viên và sinh viên phải có những kiến thức nhất định về tin học và ngoại ngữ mới có thể thực hiện quá trình dạy và học của mình tốt nhất. Nhưng hiện nay, trình độ ngoại ngữ và tin học của một bộ phận giáo viên và sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu nên sẽ cảm thấy  “đuối” trong dạy học hiện đại. 
- Sự ra đời của các công cụ phục vụ dạy học đòi hỏi cả giáo viên và sinh viên phải thường xuyên học tập, nghiên cứu để bắt nhịp với thời đại. Khi các công cụ mới và công nghệ mới  xuất hiện, học tập và thích nghi là điều cần thiết tuy nhiên về phía người Thầy, nhiều giáo viên vẫn giữ phương pháp dạy học truyền thống, không hoặc ít hướng dẫn và khuyến khích người học sử dụng các thiết bị công nghệ trong học tập. Một số giáo viên cũng đã sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy nhưng hiệu quả chưa cao nên rất nhanh chóng việc dạy sẽ trở nên nhàm chán và người học cảm thấy không có gì mới mẻ. Về phía sinh viên, một bộ phận sinh viên vẫn còn thái độ ỉ lại, lười suy nghĩ, tìm tòi và nghiên cứu để đạt hiệu quả cao nhất trong học tập.
2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Xuất phát từ những tác động tiêu cực của các mạng 4.0 đối với việc dạy và học đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đến chất lượng đào tạo. Vậy để quá trình dạy và học trong nhà trường hiện nay đạt hiệu quả cao, chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, các trường cao đẳng, đại học cần phải đổi mới thực sự và nhanh chóng, trước hết là đổi mới hoạt động quản lý của nhà trường và đội ngũ giảng viên cũng như hoạt động học tập của học sinh, sinh viên.
Đối với Nhà trường
- Thường xuyên rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn. Các chương trình đào tạo cần được đa dạng hóa, phục vụ mọi nhu cầu học tập của sinh viên vì mỗi sinh viên có nhu cầu và khả năng học tập khác nhau. Nhà trường cần xây dựng cơ chế để phát hiện, nuôi dưỡng và tạo động lực để sinh viên xác định và theo đuổi niềm đam mê của mình. Tạo điều kiện tối đa cho sinh viên thực hành, thực tập, làm quen và nắm bắt được những tiến bộ của khoa học - công nghệ trên lĩnh vực được đào tạo. Mục tiêu đào tạo phải hướng tới sinh viên ra trường có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các dữ liệu.
- Cần xây dựng mối quan hệ gắn kết rộng rãi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho giáo viên và sinh viên tiếp cận, thực hành  trên các máy móc trang thiết bị hiện đại trong thực tế. Nhà trường cần coi trọng việc đưa giáo viên của trường đi thực tế tại doanh nghiệp để bổ sung, cập nhật kiến thức, công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề, phương pháp giảng dạy và sử dụng giáo viên kiêm nhiệm của doanh nghiệp trong trường học nhằm nâng  cao chất lượng giảng dạy.
- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy-học và quản trị nhà trường là một việc làm cấp thiết trước yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập toàn cầu hiện nay. Tổ chức và khuyến khích, nhân rộng các câu lạc bộ, các nhóm học tiếng Anh online qua phần mền Zoom. Kiến tạo môi trường học ngoại ngữ trong nhà trường, gia đình và xã hội để mọi người cùng nhau học ngoại ngữ. Tạo điều kiện cho người học tiếp cận kỹ thuật số và công nghệ để dễ dàng tiếp thu thành tựu mới về khoa học - công nghệ của thế giới.
-  Nhà trường cũng cần đề ra những chính sách, khuyến khích tạo động lực, khơi dậy sự đam mê để giáo viên tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp dạy học hiện đại vào giảng dạy. Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu về phương pháp dạy học tại các khoa và trong toàn nhà. Sau đó cần có sự đánh giá rút kinh nghiệm và trao đổi giữa các giáo viên nhằm tạo sự hỗ trợ trong hoạt động giảng dạy.
- Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại như: máy tính, máy chiếu, tivi, bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử, nhất là các phần mềm dạy học (E-learning, Zoom...), thư viện điện tử hiện đại, cột thu sóng wifi đủ mạnh cho giáo viên và sinh viên tham gia kết nối và học tập trên internet một cách dễ dàng hơn. Theo đó, việc tổ chức lớp học, cung cấp tài liệu, nhận phản hồi, điều chỉnh hoạt động của sinh viên... đều được thao tác trên máy. Nhà trường cũng cần chú trọng đầu tư các phòng thực hành với máy móc trang thiết bị hiện đại, xây dựng các mô hình trường quay thu nhỏ sử dụng công nghệ mới, các phòng học ảo, phòng thí nghiệm ảo, thiết bị ảo, thư viện ảo... dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh.
Đối với đội ngũ nhà giáo
Muốn đáp ứng được yêu cầu của cách mạng 4.0 thì đổi mới phương pháp dạy học có ý nghĩa như một cuộc cách mạng về phương pháp nhằm mang lại sức sống mới cho sự nghiệp giáo dục. Với mục tiêu “lấy người học làm trung tâm”, bản thân mỗi giáo viên cần phải thực hiện những yêu cầu sau:
- Giáo viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung. Chính vì vậy, mỗi giáo viên cần thay đổi tư duy dạy và học theo phương pháp mới để người học vừa lĩnh hội được kiến thức, vừa biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, kĩ thuật hiện đại trong dạy học, sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học, các mô hình giảng dạy trực tuyến như E-learning (mô hình hệ thống quản lý qua mạng); B-learning (mô hình dạy học kết hợp học tập trên lớp và học hợp tác qua mạng và tự học); Zoom Meeting (Phần mềm dạy học trực tuyến)...
- Giáo viên cần không ngừng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn của mình cũng như sự hiểu biết các lĩnh vực khác có liên quan bằng cách tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa để vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới, qua đó giúp giáo viên bổ sung kiến thức chuyên môn, đa dạng hóa các hình thức giảng dạy. 
- Giáo viên cần nâng cao năng lực sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy. Đó là năng lực quản lý tài nguyên, dữ liệu trên internet, sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ mới phục vụ quá trình dạy học như máy tính, máy chiếu, các bảng điện tử, các phần mềm dạy học...để chủ động hướng dẫn sinh viên cập nhật kiến thức và công nghệ.
- Giáo viên cần thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng nhiều biện pháp khác nhau như tự học hay thông qua sách báo, phim ảnh, chương trình đào tạo. 
- Giáo viên cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng đầu tiên và trước hết vào công tác giảng dạy. Khi đó, nội dung bài giảng của giảng viên sẽ trở nên phong phú, sâu sắc, có sức thuyết phục đối với người học. Thông qua nghiên cứu khoa học, năng lực tư duy của giảng viên được rèn luyện và nâng cao.
Đối với người học
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0, Việt Nam muốn tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp này đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng vào thực tiễn sản xuất. Để giải quyết vấn đề này không chỉ cần phải thay đổi từ phía nhà trường và đội ngũ giáo viên mà còn cả từ phía người học. Cụ thể:
-  Người học cần phải tập thói quen học mọi lúc, mọi nơi (đa dạng địa điểm và thời gian). Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay, sinh viên có nhiều cơ hội học tập trong những môi trường khác nhau với nhiều công cụ hỗ trợ học tập hiện đại. Vì vậy, sinh viên cần hình thành cho mình thói quen học tập mới, cần chủ động lĩnh hội tri thức tránh tư duy học thụ động, ỷ lại...
- Sinh viên phải chủ động tích lũy tri thức về công nghệ thông tin, chủ động cập nhật kịp thời và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới vào nghiên cứu, học tập và vào cuộc sống thì mới có cơ hội cạnh tranh việc làm, mở ra cánh cửa để bước vào sân chơi toàn cầu hóa.
- Sinh viên cần trau dồi vốn ngoại ngữ là yêu cầu mang tính cần thiết. Khả năng sử dụng ngoại ngữ sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các tin tức, sách báo, tài liệu nước ngoài, giao tiếp được với bạn bè quốc tế nhằm giao lưu, học hỏi nâng cao tri thức cũng như học hỏi văn hóa của các miền đất trên thế giới và tiếp thu tri thức nhân loại. 
 - Sinh viên cần tích cực học tập, trau dồi tích lũy các kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, quản lý thời gian…). “Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những Kỹ năng mềm họ được trang bị”[1;8]. Từ thực tế đó, có thể thấy rằng kỹ năng mềm có tầm quan trọng đặc biệt đối với thành công của mỗi người. Sinh viên muốn thành công trong tương lai thì cần phải nỗ lực rèn luyện một cách toàn diện từ kiến thức, kỹ năng đến thái độ trong công việc và cuộc sống. 
[bookmark: _GoBack]Trong bối cảnh cách mạng 4.0, việc đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học là một tất yếu. Bản thân chúng tôi là những giảng viên giảng dạy môn Giáo dục Chính trị cũng đã nhận thức rất rõ về vấn đề này. Hiện nay, để cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu đào tạo chất lượng cao, chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực thực hiện những thay đổi trong dạy học như: nghiên cứu, thực hiện tốt công tác giảng dạy trực tuyến môn Giáo dục chính trị qua phần mềm Zoom Cloud Meeting; thiết kế bài giảng Powerpoint, Adobe Presenter; không ngừng tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao về trình độ chuyên môn cũng như tham gia các lớp bồi dưỡng về tin học và ngoại ngữ để có thể phục vụ tốt hơn quá trình dạy học hiện nay; nghiên cứu sử dụng các phần mềm vào quá trình giảng dạy và kiểm tra để nâng cao hiệu quả giảng dạy như Myaloha, google form, ai là triệu phú  cùng với việc thiết kế các trò chơi như: vòng quay may mắn, lật mảnh ghép, nhanh như chớp…tạo các nhóm học tập cho sinh viên của mình trên zalo, zoom hoặc facebook; tích cực nghiên cứu và tham gia hội thảo khoa học của khoa và trường nhằm học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo chất lượng cao.
Kết luận 
	Nâng cao chất lượng đào tạo là một vấn đề mà tất cả các cấp, các ngành, các trường đều quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Xu thế ấy làm cho sinh viên ngày càng năng động, nhạy bén hơn với cái mới. Thực tế đó đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải kịp thời thích nghi với điều kiện mới; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới, sử dụng linh hoạt về phương pháp, phương tiện dạy học nhằm trang bị cho các em những hiểu biết nhất định trước những thay đổi của tình hình trong nước và trên thế giới.
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